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	Số: 1955/QĐ-UBND
	Nha Trang, ngày 18 tháng 8 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KHÁNH HÒA
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009 về việc công bố bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tổ chức việc rà soát thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện đề án 30 của tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa. 

Điều 2. Xử lý chuyển tiếp việc áp dụng văn bản như sau: 

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 3. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 2 Quyết định này, Sở Ngoại vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Võ Lâm Phi


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KHÁNH HOÀ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà)

PHẦN MỘT: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KHÁNH HÒA
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	Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép tiếp nhận viện trợ phi dự án do tổ chức phi chính phủ nước ngoài và cá nhân nước ngoài tặng
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PHẦN HAI

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ 


TỈNH KHÁNH HÒA


1. Thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước:


a) Trình tự thực hiện:


- Đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước:


+ Cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.


+ Cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài nộp hồ sơ tại văn phòng Sở Ngoại vụ (Địa chỉ: 42 Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang); từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính.


+ Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa gửi kết quả đến cán bộ, công chức, viên chức được cử đi nước ngoài và các đơn vị quản lý liên quan theo đường bưu điện.


- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Văn thư Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ chuyển phòng Lãnh sự (0,5 ngày).


+ Phòng Lãnh sự thụ lý hồ sơ, thẩm định tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ, nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo dự thảo văn bản giải quyết cho Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt (01 ngày).


+ Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt chuyển văn thư Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định (0,5 ngày).


+ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý công văn của Sở Ngoại vụ kèm hồ sơ theo quy định của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, gửi kết quả đến cán bộ, công chức, viên chức được cử đi nước ngoài và các đơn vị quản lý liên quan theo đường bưu điện (04 ngày). 

Trường hợp cần ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, thời gian thụ lý công văn là 05 ngày (thêm 01 ngày).

Trường hợp công văn tiếp nhận vào thứ 6 hàng tuần, thời gian thụ lý công văn là 06 ngày (thêm 02 ngày).

b) Cách thức thực hiện: gửi trực tiếp tại Văn phòng Sở hoặc qua hệ thống bưu chính.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Công văn cho phép hoặc cử cán bộ đi công tác nước ngoài của cơ quan chủ quản, trong đó nêu rõ mục đích chuyến đi, thời gian cụ thể, quốc gia đến, kinh phí chuyến đi. (01 Bản chính)

+ Danh sách trích ngang của cán bộ được cử đi công tác nước ngoài trong đó nêu rõ các thông tin sau: Họ và tên; Ngày sinh; Chức vụ; Mã ngạch; Hệ số lương; Hộ chiếu và ngày cấp (nếu đã có Hộ chiếu) hoặc ghi rõ xin cấp hộ chiếu mới; Đảng viên (nếu có). (01 Bản chính)

+ Thư mời của các cơ quan tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài (trường hợp đi theo kinh phí phía mời). (01 Bản sao)

+ Đơn xin phép của cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài theo thư mời của các cơ quan tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài. (01 Bản chính)

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan phối hợp nếu có: Không.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Quyết định hành chính.


h) Lệ phí (nếu có): Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Chỉ thị số 29/2007/CT-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, công dân.


2. Thủ tục xin phép tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

a) Trình tự thực hiện:


- Đối với tổ chức, công dân:


+ Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.


+ Tổ chức nộp hồ sơ tại văn thư Sở Ngoại vụ (địa chỉ: 42 Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính.


+ Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa gửi kết quả đến tổ chức qua đường bưu điện.


- Đối với cơ quan hành chính:


+ Văn thư Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ chuyển lãnh đạo Sở.


+ Lãnh đạo Sở xem xét chuyển phòng Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế.

+ Phòng Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở ký công văn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế kèm dự thảo công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh.   


+ Văn thư Sở Ngoại vụ phát hành công văn của Sở kèm hồ sơ xin tổ chức hội nghị hội thảo, dự thảo công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển lên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý công văn của Sở Ngoại vụ kèm hồ sơ theo quy định của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, gửi kết quả đến tổ chức và các đơn vị quản lý liên quan theo đường bưu điện.


b) Cách thức thực hiện: gửi trực tiếp tại Văn phòng Sở hoặc qua hệ thống bưu chính.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ: 


+ Văn bản đề nghị cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo của tổ chức (tự soạn), nêu rõ thời gian, địa điểm, mục đích, nội dung, kinh phí, đối tượng tham dự, thành phần ban tổ chức phía Việt Nam và nước ngoài, diễn giả Việt Nam và nước ngoài;

+ Danh sách người nước ngoài tham gia tổ chức hội thảo;

+ Bản sao hộ chiếu người nước ngoài;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức là doanh nghiệp.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Tối đa 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan phối hợp nếu có: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản cho phép.


h) Lệ phí (nếu có): Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Quyết định số 122/2001/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;


- Công văn số 45/UBND ngày 06 tháng 01 năm 2009 về việc giao nhiệm vụ cho Sở Ngoại vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý các hoạt động về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại địa phương.

3. Thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép tiếp nhận viện trợ phi dự án do tổ chức phi chính phủ nước ngoài và cá nhân nước ngoài tặng


a) Trình tự thực hiện:

- Đối với đơn vị xin tiếp nhận viện trợ phi dự án:

+ Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.


+ Tổ chức nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Ngoại vụ (Địa chỉ: 42 Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang); từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính.


+ Phòng Hành chính Tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa gửi kết quả đến tổ chức và các đơn vị liên quan qua đường bưu điện.


- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Văn thư Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ chuyển lãnh đạo Sở;

+ Lãnh đạo Sở xem xét chuyển phòng Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế;

+ Phòng Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký công văn đề nghị Sở ngành chuyên môn có ý kiến về sự cần thiết tiếp nhận khoản viện trợ trên và các vấn đề liên quan, gửi về Sở Ngoại vụ;

+ Văn thư Sở Ngoại vụ tiếp nhận công văn góp ý của Sở ngành, chuyển Phòng Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế xử lý;

+ Phòng Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế tổng hợp ý kiến góp ý của Sở ngành liên quan, đề xuất trình lãnh đạo Sở ký công văn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép tiếp nhận viện trợ phi dự án kèm dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Văn thư Sở Ngoại vụ phát hành công văn của Sở kèm hồ sơ xin tổ chức hội nghị hội thảo, dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, chuyển lên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;


+ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý công văn của Sở Ngoại vụ kèm hồ sơ theo quy định của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, gửi kết quả đến tổ chức và các đơn vị quản lý liên quan theo đường bưu điện


b) Cách thức thực hiện: gửi trực tiếp tại Văn phòng Sở hoặc qua hệ thống bưu chính.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ: 


+ Công văn đề nghị được tiếp nhận viện trợ phi dự án của tổ chức xin tiếp nhận, trong đó nêu rõ tên đơn vị trực tiếp nhận viện trợ, mục đích nhận viện trợ, giá trị khoản viện trợ quy ra tiền mặt, chất lượng hàng hóa: mới hoặc qua sử dụng, tên và địa chỉ cơ quan tài trợ.

+ Văn bản chấp thuận viện trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài.


+ Giấy xác nhận cơ quan có thẩm quyền của nước bên tài trợ về giá trị hàng hóa viện trợ.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính, 02 bộ sao


d) Thời hạn giải quyết: Tối đa 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hàn chính: Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan phối hợp nếu có: Sở chuyên môn liên quan.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h) Lệ phí (nếu có): Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Quyết định 64/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

- Thông tư số 04/2001/TT-BKH ngày 05 tháng 6 năm 2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 64/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định 22/2003/QĐ-UB ngày 07 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về vận động, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.































































